Chương 9
QUẢNG BÌNH DƯỚI THỜI TÂY SƠN

(Từ năm 1771 đến năm 1802)

9.1. Quảng Bình trong bối cảnh suy thoái và tan rã của chính quyền chúa Nguyễn - Khởi nghĩa Tây Sơn

Trong gần 200 năm tồn tại, chúa Nguyễn đã tranh thủ được những lợi thế của xứ Đàng Trong để giữ được tình trạng ổn định lâu dài cho chính quyền cát cứ của mình. Nhưng ngay cả trong thời kỳ thịnh vượng nhất thì chế độ cai trị của chúa Nguyễn cũng bộc lộ nhiều mâu thuẫn không thể nào tránh khỏi, bởi đó là mâu thuẫn tiềm tàng, cố hữu của chế độ phong kiến. Mầm mống của suy thoái bắt nguồn ngay từ chính sách cai trị trong giai đoạn mãn kỳ của các chúa Nguyễn dẫn đến khủng hoảng trầm trọng trong những thập niên cuối cùng của thế kỉ thứ XVIII. 

Về mặt xã hội, khi xây dựng thế lực cát cứ Đàng Trong, Nguyễn Hoàng và các chúa Nguyễn tuy có nhiều cố gắng để tạo lập cộng đồng xã hội với sự gắn kết và hòa hợp giữa dân cư bản địa với dòng người nhập cư, nhưng hệ thống quản lý của các chúa Nguyễn lại chỉ dựa vào một phía là người trong họ tộc, người cùng quê với nhà chúa. Chính điều này đã hạn chế sự đóng góp của các tầng lớp xã hội vào việc xây dựng chính quyền Đàng Trong và đây là mầm móng hình thành mâu thuẫn. Trong sách “Phủ biên tạp lục”, Lê Quý Đôn cho rằng, lẽ ra khi dựng nghiệp cho muôn đời thì vận hội tiến thân phải mở ra cho toàn dân trong xứ: “Trời mở cuộc trị bình, chia lâu lại hợp, cửu trùng sâu nghĩ về cách vỗ về, đương muốn dùng quan cũ và thi cử, lấy người tuấn nhã, biết đâu những kẻ sĩ, nhờ ơn chờ đợi, không ai là không hớn hở tiến ra để đón lấy cái vẻ vang, tốt đẹp của trung triều”, để rồi sẽ có nhiều người đã hy vọng có cơ hội, “hoặc lấy tài nghệ, kiến thức, hoặc do tập ấm mà tiến lên, hoặc do thi cử mà bổ dụng”
. Nhưng với người sở tại thì cánh cửa công danh đã không mở rộng đối với họ. Nguyễn Hoàng và các chúa Nguyễn đã dành mọi sự ưu đãi cho họ tộc và những người từ Thanh Hóa nói riêng và miền Bắc nói chung theo ông vào lập nghiệp ở Thuận Quảng, cất nhắc họ vào con đường công danh mà bỏ quên những nhân tài bản xứ. Lê Quý Đôn viết: “Họ Nguyễn chuyên dùng lại tư, không chuộng văn học, ít thu lượm được người tuấn dị... Mỗi khi có khảo thí thì lấy học sinh Hoa văn nhiều gấp 5 lần Chính đồ,
 những nơi quan yếu thì ủy cho người họ hàng coi giữ mà cho người đậu Hoa văn giúp việc... những kế lớn, mưu lớn thì không hỏi han gì đến; còn bọn tiểu học, hậu sinh thì không thấy có sự nuôi dạy, tác thành”
. Chính điều này đã loại bỏ rất nhiều tài năng tiềm ẩn trong nhân dân, nhất là trong cộng đồng người bản địa.

Bên cạnh những sai lầm trong chính sách đào tạo và bổ dụng quan lại, chính quyền của các chúa Nguyễn cũng để cho hệ thống quan lại lợi dụng sự buông lỏng của triều chính mà lũng đoạn triều chính, hà lạm ngân khố, xây dựng những công trình dinh thự tốn kém, ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế trong toàn xứ. Từ năm 1744, Nguyễn Phúc Khoát xưng vương, tổ chức lại bộ máy nhà nước, xây dựng Phú Xuân thành kinh đô, nhân đó quan lại cao cấp của nhà chúa cũng được cớ “đục nước béo cò”, thi nhau xây cất dinh thự “la liệt hai bên bờ thượng lưu sông Phú Xuân (sông Hương) và con sông nhỏ Phú Cam”. Tiến sĩ Li Tana trong công trình nghiên cứu “Xứ Đàng Trong, lịch sử kinh tế - xã hội Việt Nam thế kỉ XVII - XVIII” cho biết: “Trong hàng quan viên, thì quan lớn cũng như quan nhỏ, không một người nào không có nhà cửa chạm trổ, thềm đá, tường xây. Chăn màn của họ đều bằng hàng sa đoạn; khí mãnh của họ đều bằng vàng thau. Họ có sập ngồi, ghế tựa, mâm sứ, chén hoa. Yên cương ngựa của họ đều được trang sức vàng, bạc. Quần áo họ đều may bằng hàng gấm vóc. Họ có chiếu rộng lớn kết bằng mây hoa. Họ sống một cách phong lưu phú quý, đua nhau khoe khoang… Những sắc mục dân gian cũng bắt chước mặc các thứ hàng sa đoạn, cùng áo sa lương, áo địa làm đồ mặc thường, còn mặc áo quần vải trắng thì họ lấy làm xấu hổ thẹn thùng”
.
Không chỉ lợi dụng việc xây dựng cung điện kinh đô của nhà chúa để đầu tư cho tư dinh, đề phủ, mua sắm đắt tiền mà quan lại, tướng lĩnh còn đua nhau ăn chơi xa xỉ, tổ chức các yến tiệc linh đình, hoang phí không kể xiết. Giáo sĩ Cristoforo Borri viết về một bữa tiệc mà ông được chứng kiến như sau: “Có lần tôi được mời dự một đám tiệc rất linh đình có tới hai, ba nghìn người. Cho nên tiệc này phải làm ở nhà quê là nơi có chỗ rộng để bày mâm bàn. Không ai cho là kỳ lạ khi thấy những mâm nhỏ như chúng tôi đã nói. Trên đó bày tới cả trăm món, và trong những dịp này, họ có một kế hoạch rất khéo, họ đặt mâm trên một cái gác với những thanh nứa nhiều tầng. Trên đó họ bày và chồng chất rất ngoạn mục hết các món, gồm tất cả những thổ sản trong xứ như thịt, cá, gà vịt, thú vật bốn chân, gia súc hay dã thú, với hết các thứ trái cây có thể có trong mùa. Nếu chẳng may thiếu một thứ gì thì gia chủ bị quở trách nặng, và người ta không coi bữa ăn đó là một bữa tiệc. Chủ nhà và khách ăn trước còn gia nhân bậc trên thì đứng hầu, khi chủ, khách ăn xong đứng lên thì tới phiên toán gia nhân bậc trên có đầy tớ bậc kém hơn phục dịch. Sau cùng mới đến lượt những người đầy tớ bậc thấp này. Và để không làm phí phạm tất cả những món đầy rẫy đó và theo tục lệ thì tất cả các món phải dùng cho hết và phải dùng cho thỏa thuê. Một mâm khác dành cho cho đầy tớ cấp thấp nhất: chúng ăn thuê thỏa, còn thừa thì cho vào những túi dành riêng cho việc này và đem về cho vợ con được no nê” 
.

Ngay cả binh lính là lực lượng phải thường xuyên thường trực để sẵn sàng tham gia các trận chiến chống Trịnh và đàn áp các thế lực phản loạn, thường phải đồn trú ở những nơi khó khăn, gian khổ nhưng cũng lợi dụng sự buông lỏng của quan lại để vun vén, hưởng lạc: “Binh lính cũng đều ngồi chiếu mây, ghế dựa bên cạnh đặt lư hương đốt trầm, pha chè Tàu ngon để uống, dùng chén sứ bịt bạc, ống nhổ bằng thau, đĩa bát ăn dùng cái gì cũng mua sắm của người Tàu cả, mỗi bữa cơm ăn đến ba bát lớn. Đàn bà con gái thì đều mặc tơ lụa, cổ áo thêu hoa. Coi vàng bạc như cát, thóc gạo như bùn, xa xỉ thật là quá đáng” 
.
Để có đủ ngân khố phục vụ chiến tranh và đầu tư cho các công trình xây dựng cũng như cung phụng cho sinh hoạt xa hoa, lãng phí của nhà chúa và quan lại, chúa Nguyễn đã làm ngơ cho họ tộc và quan lại thân tín thực hiện chế độ cai trị hà khắc, sưu cao thuế nặng, khiến cuộc sống của nhân dân vào cuối thời các chúa Nguyễn trở nên điêu đứng. Đặc biệt, sau khi Nguyễn Phúc Khoát chết, Nguyễn Phúc Thuần lên thay khi mới 12 tuổi, quyền hành rơi vào tay Trương Phúc Loan thâu tóm, tự xưng là Quốc phó, làm khuynh đảo triều chính, thì sự khủng hoảng của Đàng Trong càng trở nên trầm trọng hơn. Lợi dụng triều chính suy đồi, hệ thống quan lại ở cơ sở cũng ra sức nhũng nhiễu nhân dân. Mỗi xã bấy giờ có tới 20 xã trưởng, 17 tướng thần (quan thu thuế), mạnh ai nấy vơ vét, chèn ép, người lao động phải nộp đủ thứ tô, thuế và các nghĩa vụ lao dịch nặng nề cũng không thể đủ để cung phụng cho bọn quan lại cường hào trong phủ, huyện. Cuộc sống nhân dân bị đẩy đến cùng cực.

 Vào cuối thời các chúa Nguyễn, chúa Trịnh ở miền Bắc bắt đầu thi hành chính sách phong bế đối với Đàng Trong nên chúa Nguyễn mất dần nguồn lợi từ giao thương với nước ngoài, lại thêm việc chúa Trịnh ngăn cấm việc bán đồng vào xứ Đàng Trong khiến chúa Nguyễn không có đồng để đúc tiền phải chuyển sang tiền kẽm. Tiền kẽm của chúa Nguyễn lại không được dân tin dùng do giá trị thấp, lại khó cất giữ, người nước ngoài cũng không chấp nhận sử dụng trong giao thương, từ đó tạo nên khủng hoảng tiền tệ gọi là nạn “tiền hoang”, khiến cho nguồn tài chính của chúa Nguyễn bị cạn kiệt. Khủng hoảng tiền tệ làm cho giá cả tăng vọt, sản xuất đình đốn, dân lại tiếp tục phiêu tán bỏ ruộng hoang. Theo dẫn liệu của các tác giả bộ sách “Đại cương Lịch sử Việt Nam” thì riêng xứ Thuận Hóa có 265.507 mẫu ruộng thì chỉ có 153.181 mẫu được cày cấy, còn lại bỏ ruộng hoang 
.
Những chính sách bất hợp lý của các chúa Nguyễn trong giai đoạn mãn kỳ, cùng với nạn tham nhũng, xa hoa, lãng phí trong triều chính và tình trạng buông lỏng để quan lại địa phương mặc sức vơ vét, bóc lột nhân dân đã khiến cho nền kinh tế Đàng Trong suy thoái trầm trọng. Nạn đói xảy ra kéo dài trong hàng chục năm liền, trong đó đặc biệt là nạn đói năm 1774 đã làm cho nhân dân Bố Chính, Quảng Bình rơi vào thảm cảnh thương tâm, người chết đầy đường, chồng chất lên nhau. Dật sĩ Ngô Thế Lân viết:

“Than ôi, lạ thay chim lợn kêu

Năm canh gào thét, gió vi vu

Thái Sơn nghiêng ngả, ngày u ám

Đất bằng sống nổi mịt mù mây

Hồng nhạn kêu buồn bay tan tác

Sài lang ngang dọc giữa đường đi” 
.

Tình hình suy thoái, khủng hoảng của Đàng Trong cùng với nạn tham quan, ô lại đã làm cho nhân dân bất mãn, oán giận, phong trào đấu tranh của nhân dân Đàng Trong bùng nổ mạnh mẽ khắp mọi nơi. Những cuộc bạo động của nông dân, các dân tộc thiểu số, thương nhân diễn ra giữa thế kỉ XVIII là bước chuẩn bị cho sự bùng nổ đấu tranh của nhân dân Đàng Trong đánh vào chế độ phong kiến họ Nguyễn.

Mùa xuân năm 1771, một cuộc cuộc khởi nghĩa đã nổ ra ở Tây Sơn (thuộc phủ Quy Nhơn) do 3 anh em họ Nguyễn là Nguyễn Nhạc (阮岳), Nguyễn Lữ (阮侶), Nguyễn Huệ (阮惠) tổ chức và lãnh đạo. Tây Sơn thuộc huyện Phù Ly, phủ Quy Nhơn, dinh Quảng Nam, gồm hai địa bàn thượng đạo (miền núi, nay thuộc Gia Lai, Kon Tum) và hạ đạo (nay thuộc Bình Định). Ông tổ gia tộc họ Nguyễn tên là Nguyễn Phi Khang, vốn gốc quê ở Quỳnh Lưu, Nghệ An, bị chúa Nguyễn bắt làm tù binh và đưa vào khai hoang ở Tây Sơn từ năm 1655. Đến đời thân phụ của 3 anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ và Nguyễn Huệ, nhờ có chí làm ăn và quan hệ rộng rãi mà trở thành khá giả, có uy tín trong vùng. Bản thân 3 anh em họ Nguyễn cũng được học hành tử tế, có chí mưu đồ sự nghiệp. Là những người lao động, lại trực tiếp chứng kiến cảnh nông dân bị hà hiếp, áp bức bóc lột, Nguyễn Nhạc cùng 2 em liên kết với bạn bề cùng trang lứa và nông dân trong vùng tổ chức luyện tập võ nghệ, bàn luận kế hoạch chuẩn bị khởi nghĩa. 

Năm 1771, nhân cớ dân ấp bị Đốc Trưng cai quản trong ấp ức hiếp, Nguyễn Nhạc cùng hai em quyết định dựng cờ khởi nghĩa, lấy vùng rừng núi rậm rạp, hiểm trở của thượng đạo Tây Sơn làm căn cứ. Nghĩa quân đã truyền đi bài hịch, nói rõ chí lớn của nghĩa quân: 

“Giận Quốc phó
 ra lòng bội bạc

nên Tây Sơn xướng nghĩa cần vương.

Trước là ngăn cột đá giữa dòng,

kẻo đảng nghịch đặt mưu ngấp nghé.

Sau là tưới mưa dầm khi hạn, 

kéo cùng dân ra khỏi chốn lầm than” 
.
Ngay từ ngày đầu dấy binh phát cờ khởi nghĩa, với khẩu hiệu: “lấy của nhà giàu chia cho dân nghèo”, anh em Tây Sơn đã thu hút được sự ủng hộ và tham gia của đông đảo nông dân trong vùng. Nhiều thổ hào trong địa bàn như Huyền Khê, Nguyễn Thung... cũng bỏ tiền của chu cấp cho quân khởi nghĩa và trực tiếp tham gia nghĩa quân. Ngoài nông dân Tây Sơn và các ấp phụ cận, trong hàng ngũ nghĩa quân còn có sự tham gia khá đông đảo của bà con các dân tộc thiểu số, người Chăm (trong đó có cả nữ chúa của họ là Thị Hóa và những thương nhân người Hoa kiều đến làm ăn, buôn bán trong vùng do Tập Đình và Lý Tài đứng đầu).
Mùa thu năm Quý Tỵ (1773), nghĩa quân Tây Sơn đánh chiếm được phần lớn phủ Quy Nhơn, hạ thành Quy Nhơn rồi tiến ra chiếm Quảng Ngãi, tiến vào giải phóng Phú Yên. Cuối năm 1773, nghĩa quân Tây Sơn đã chiếm được cả một vùng rộng lớn từ Bình Thuận đến Phú Yên. 

Đầu năm Giáp Ngọ (1774), nghe tin quân đội nhà chúa đánh nhau với quân Tây Sơn ở Quy Nhơn, Lưu thủ Long Hồ đem quân từ Gia Định đánh ra để ứng cứu cho quân của chúa Nguyễn. Trong thế bị tấn công cả hai phía Bắc Nam, nghĩa quân Tây Sơn buộc phải lui về cố thủ ở thành Quy Nhơn, quân của chúa Nguyễn lấy lại được vùng đất phía Nam đến tận Phú Yên.

Tháng 5 năm Giáp Ngọ, trưởng đồn của nhà Trịnh ở Bắc Bố Chính là Trà Vũ Bá cấp báo cho Đoan Quận công Bùi Thế Đạt, bấy giờ đang trấn thủ Nghệ An về “loạn Tây Sơn” và sự suy yếu của chúa Nguyễn ở Đàng Trong. Đoan Quận công liền cấp báo cho chúa Trịnh Sâm xin nhân cơ hội này đem quân đánh lấy Đàng Trong. Chúa Trịnh Sâm cho gọi Chưởng phủ Đại tư đồ Quốc lão Việp Quận công Hoàng Ngũ Phúc 
 và Tham tụng Đại tư đồ Xuân Quận công Nguyễn Nghiễm vào bàn, đều nói là nên đánh 
.

Trịnh Sâm sai Việp Quận công Hoàng Ngũ Phúc làm Thống suất bình Nam thượng tướng quân, Đoan Quận công Bùi Thế Đạt làm kiêm Đốc suất bình Nam đại tướng quân, lại cho lấy các tướng sĩ các cơ hiệu đội 23 dinh và thủy binh các đạo từ Thanh Nghệ trở vào Nam, tất cả hơn 3 vạn người kéo vào Nghệ An 
.  

Vậy là nguy cơ của một cuộc chiến tranh mới giữa hai tập đoàn phong kiến họ Trịnh và họ Nguyễn đã thành hiện thực. Vùng đất Quảng Bình lại một lần nữa hứng chịu thêm một trận binh đao khốc liệt nữa.

Trận chiến cuối cùng giữa hai tập đoàn Trịnh - Nguyễn năm Giáp Ngọ (1774)

Ngày 11 tháng sáu Giáp Ngọ (19/7/1774), Việp Quận công tập kết đại quân ở dinh Cầu,
 một mặt cho quân diễn tập chuẩn bị kỹ càng cho cuộc tiến công vào Nam Hà, mặt khác sai người soạn bài văn hiếu thị bằng chữ Nôm cáo yết dân chúng nhằm thanh minh cho cuộc xuất quân lần này của chúa Trịnh là vì nghĩa lớn, để trừ gian thần Trương Phúc Loan, tý dân, hộ quốc, nhằm kêu gọi sự ủng hộ và đóng góp của nhân dân về nhân tài vật lực cho cuộc chiến. Bài hiếu thị viết: “dòng ngụy là Nguyễn Phúc Thuần hèn yếu không biết gì, nay Quốc phó là Trương Phúc Loan chuyên quyền, hung bạo, chính phiền, thuế nặng, lòng người phản, kẻ thân lìa, giặc man xâm lăng, sinh dân khốn khổ... vậy phải đem đại quân thay trời phạt tội, chúa sai chư tướng, thẳng đến Ô châu, tùy thế ứng cơ, ra oai tỏ đức để giết giống nghịch cường lương, cứu dân tàn trông ngóng...” 
. Đồng thời, Việp Quận công, một mặt sai người “bí mật lẻn vào châu Bố Chính trở vào Nam dò thăm tình hình, ngầm kết giao với tướng (của chúa Nguyễn) còn lại ở biên giới” để làm nội gián, mặt khác gửi thư cho chúa Nguyễn Phúc Thuần (阮福淳) để chiêu dụ. Chúa Nguyễn Phúc Thuần không nghe theo nhưng cũng không phòng bị gì 
.

Nhận rõ cơ hội thuận lợi đã đến, Việp Quận công bèn chia quân thành 5 chi, tự mình cần quân trung chi, sai Đoan Quận công Bùi thế Đạt cầm quân tả chi, Tiền tượng hiệu Bùi Đình Châu quản hữu chi, Dĩnh Vũ hầu Nguyễn Đình Đống lãnh tiền chi, Trần Lĩnh hầu Nguyễn Đăng Khoan hậu chi, đại quân theo thế trận đến đóng ở châu Bắc Bố Chính, bên tả ngạn sông Gianh 
.

Thấy thế quân Trịnh mạnh, trấn thủ dinh Bố Chính là Nguyễn Tiệp bàn với chúa Nguyễn xin đem cống vật khao quân Trịnh để làm kế hoãn binh
. Chúa Nguyễn nghe theo, sai cai đội Quý Tôn hầu và Kiêm Vụ tử lấy 30 con trâu, 30 vò rượu, 30 bao gạo đem đến nơi đóng quân của Việp Quận công ở châu Bố Chính để khao quân. Thấy uy thế của quân Trịnh đang lên, trong khi nội bộ chúa Nguyễn nhiễu loạn, Quý và Kiêm có ý làm phản, bèn nói: “Đường không đi không đến, chuông chẳng đánh chẳng kêu”, ý ngầm khuyên Việp Quận công nên đánh tới 
.

Ngày 17 tháng 9 năm Giáp Ngọ (21/10/1774), Việp Quận công cho đại quân vượt sông Gianh tiến đánh đồn Cao Lao Hạ, tướng trấn giữ đồn ấy là Xu Chính hầu (chưa rõ tên) thúc thủ, đem quân ra hàng
. Ngày hôm sau, Việp Quận công thu hết lương thảo trong vùng, cho đặt kho ở Cao Lao, giao cho quan cơ Trung Kiên Hoàng Lĩnh hầu trông coi rồi truyền lệnh cho ba quân bí mật hành quân tiến đánh các dinh trại quân Nguyễn. Cánh quân của Đoan Quận công Bùi Thế Đạt tiến vào bao vây dinh Thiên Lộc (gọi là Đồn Mới). Cai cơ Siêu Lương trấn giữ đồn này bị bất ngờ phải ra hàng. Trong khi đó, đạo quân do Việp Quận công chỉ huy cũng bất ngờ tiến đánh trang Điền Phúc. Trấn thủ châu Bố Chính là Tiệp Tài hầu cùng Ký lục Bảo Quang phải lui vào lũy Động Hồi cố thủ. Ngày 20 tháng 9 năm ấy (24/10/1774), đại quân của Trịnh tiến đến thôn An Lão, thuộc tướng của dinh Bố Chính là Chữ Tài hầu đem quân đón hàng. Việp Quận công sai Thế Trung hầu (Hoàng Đình Thế) đem quân dinh Trung Khuông và đội Tử cảm cùng Đình Vũ hầu (Nguyễn Đình Đống) đem lính tiền chi và các tướng vây hãm thành Trấn Ninh. Tướng Nguyễn giữ thành là Luận Chính hầu và Thành Tín hầu thấy quân Trịnh vây kín các cửa thành đánh trống reo hò, hốt hoảng đem quân ra hàng. Thấy thế nguy, các tướng trấn giữ lũy Động Hồi đóng thành chống giữ nhưng quân lính không mấy người theo. Trong khi đó, một số tướng lại, quân dân cùng nhau quy phục. 

Nghe tin Trấn Ninh và Động Hồi thất thủ, trấn thủ Lưu Đồn là Trường Lộc hầu, trấn thủ dinh Quảng Bình là Liêm Chính hầu vốn tuổi cao, đã lâu không tham gia trận mạc, lại không có phòng bị gì nên nhanh chóng đầu hàng quân Trịnh. Việp Quận công nhân cơ ấy đã đem quân đánh lấy lũy Trường Dục, sai người đưa thư dụ Ngoại tả 
 Hoàng Quận công bắt Trương Phúc Loan giao nộp nơi đóng quân để thị uy quân Nguyễn. Lấy được trọn vẹn hệ thống lũy Thầy, thế và lực quân Trịnh đã rất mạnh, Việp Quận công sai người thảo thư gửi cho chúa Nguyễn báo rõ tình hình quân Trịnh đại thắng ở Bố Chính, Quảng Bình, chiêu dụ chúa Nguyễn hợp tác để chống lại Tây Sơn. Thư của Việp Quận công viết: “Ta vâng mệnh ra cõi, muốn cùng các hạ làm cho xong việc này. Nếu “giặc” Tây Sơn chưa trừ xong, đất Quảng Nam chưa lấy lại được, sao có thể ngồi yên không làm gì, lỗi ấy ai nhận cho. Vì thế ta cũng không dừng được. Nếu các hạ giữ ý hồ nghi, một bề đùn đẩy, thì quân đến cứu nạn chuyển thành quân tìm cớ mà đánh. Các hạ tự chuốc lấy mối lo ấy, chớ bảo lão phu này nói dối. Nay đạo quân đã vào lũy Thầy, cũng như tên trên lẫy nỏ, cái cơ an, nguy, họa, phúc cách nhau không đầy sợi tóc. Các hạ thử lượng sức, đọ lý, dẫu bị đại quốc giận nhưng còn có thể giữ được vạn phần, không cần nghĩ đi, nghĩ lại nữa”
. Thư gửi viết xong sai hàng tướng là Chữ Tài hầu đi Phú Xuân đưa thư cho chúa Nguyễn. Ngày mồng 7 tháng 11 năm 1774, Việp Quận công đem quân từ lũy Trường Dục men theo sông Bình Giang tiến vào dinh Quảng Bình
. Quân Trịnh nhanh chóng chiến giữ được dinh Quảng Bình, thu tại đây nhiều kho lương thảo,
 tổ chức khao quân, dưỡng lính để chuẩn bị cho cuộc hành quân đánh thẳng vào Phú Xuân. 

Như vậy, trận chiến cuối cùng trên đất Quảng Bình giữa hai tập đoàn phong kiến Trịnh - Nguyễn năm Giáp Ngọ (1774) diễn ra chỉ vỏn vẹn có 20 ngày (từ ngày 17 tháng 10 đến ngày 7 tháng 11 năm 1774). Hơn 100 năm trước đó (từ năm 1627 đến 1672), trong cuộc chiến tranh giữa hai tập đoàn phong kiến Trịnh - Nguyễn, quân đội của chúa Nguyễn nhận được sự ủng hộ của nhân dân và sự đồng lòng, hiệp sức của quan quân, binh lính thì hơn 100 năm sau, chính quyền của chúa Nguyễn đã bước sang thời kỳ khủng hoảng, đi ngược lại lợi ích của nhân dân, bị nhân dân chán ghét, không được nhân dân ủng hộ. Vì vậy, khi họ Trịnh đánh vào Quảng Bình, không chỉ quan quân chúa Nguyễn hèn kém, nhanh chóng đầu hàng mà nhân dân cũng bất hợp tác với chính quyền và quân đội họ Nguyễn, khiến cho thành trì của họ Nguyễn trên đất Quảng Bình thất thủ mau chóng. Đó cũng là bài học lịch sử cho những kẻ cầm quyền tham lam và tàn bạo, đi ngược lại lợi ích của cộng đồng, của nhân dân, điển hình là gian thần Trương Phúc Loan.

Sau khi đánh bại quân đội chúa Nguyễn trên hệ thống lũy Thầy và các dinh trạm trên đất Quảng Bình, quân Trịnh thẳng tiến một mạch đến Phú Xuân, đánh bại các đồn bốt, dinh trạm của chúa Nguyễn trên đường tiến công như Hồ Xá, Hải Lăng, Dinh Cát (Ái Tử), Phúc Giang, Phúc Lương, Trung Chi, Phương Gia, Đa Nghi, Đan Quế... Trong thế cùng, chúa Nguyễn “bí mật sai cai đội Phẩm Bình hầu đem thư dụ hào mục các huyện Khang Lộc, Lệ Thủy, Minh Linh chiêu mộ quân dân ứng nghĩa, chia ra đóng đồn để quấy rối mặt sau quân miền Bắc” nhưng đã bị cơ Tả Thủy bắt được nên việc không thành
. Lúc này, binh hùng tướng mạnh cùng voi ngựa, chiến thuyền của chúa Nguyễn ở Thuận Hóa đều đã đưa vào Quảng Nam để chống lại với quân Tây Sơn nên quân Trịnh đi đến đâu, quân của chúa Nguyễn tan rã đến đó. 

Ngày 28 tháng chạp năm Giáp Ngọ (29/1/1775), quân Trịnh vượt sông Hiền Sĩ, tiến đến thành Phú Xuân, các quân lưu thủ chống lại không nổi. Quân Trịnh tràn vào thành Phú Xuân, chiếm giữ 4 cửa thành, niêm phong các kho tàng, thu được vô số của cải, khí giới. Tộc thuộc, quan lại của Nguyễn Phúc Thuần ra hàng hơn 5.000 người 
. Nguyễn Phúc Thuần mất hết thực lực không xuất binh được nữa, bỏ cung phủ, đem vàng bạc, châu báu cùng hơn trăm người chạy ra cửa Tư Dung (cửa Tư Hiền) định chạy vào Nam nhưng gặp gió to không đi được phải quay về đường bộ. Việp Quận công vào thành Phú Xuân, tuyên chỉ vỗ về, úy lạo, yết bảng chiêu an quan lại, sĩ dân ở yên như cũ, chợ không đổi hàng, cả miền vui vẻ, nói rằng: “không ngờ hai trăm năm nay lại trông thấy áo mũ của triều đình” 
. 

Việp Quận công sai người đuổi theo đoàn tùy tùng hộ tống chúa Nguyễn, vượt qua đèo Hải Vân đánh đến tận đồn Cu Đê. Tháng 7 năm 1775, Việp Quận công cho quân đánh đến tận Châu Ổ, huyện Bình Sơn rồi dừng binh ở đó. Bấy giờ chúa Trịnh Sâm đang ở Hà Trung được tin Hoàng Ngũ Phúc lấy được Phú Xuân, lấy làm mừng, sai đem 100 lạng vàng thưởng cho Việp Quận công, cho kiêm lĩnh chức trấn thủ xứ Thuận Hóa và thưởng cho các tướng 500 lạng bạc
. Việp Quận công nhậm chức, liền cho mở lại dinh trạm, chuyên chở thóc gạo từ Thanh Nghệ, Bố Chính, Quảng Bình vào để cấp cho quân lính, tạm lấy người sở tại làm huyện lệnh và cho lính san bằng hệ thống thành lũy mà Đào Duy Từ và các danh tướng của chúa Nguyễn xây đắp ở Quảng Bình
. Ít lâu sau, nhận thấy việc diệt trừ thế lực chúa Nguyễn đã xong mà quan quân, binh lính lại ốm đau, bệnh tật, tổn thất nặng nề, binh lực không đủ sức phá được thế lực của Tây Sơn nên Việp Quận công quyết định lui quân về Bắc. Chúa Nguyễn là Phúc Thuần chạy vào Gia Định nương dựa vào lực lượng còn lại của chúa Nguyễn ở xứ này nhưng không đảo ngược được tình thế, lực lượng của chúa Nguyễn chỉ như là tàn quân, dần dần tan rã. Đến đây kết thúc 200 năm xây dựng cơ nghiệp Đàng Trong của các chúa Nguyễn. 

Sách “Đại Việt sử ký tục biên” đã tổng kết sự nghiệp 200 năm xây dựng vương triều của các chúa Nguyễn ở xứ Đàng Trong như sau: “Quảng Thuận do Nguyễn Hoàng chiếm lĩnh, rất được lòng dân. Vào năm Thuận Đức nguyên niên (1638), Hoàng trốn về chiếm cứ đất ấy trong 14 năm, hưởng thọ 89 tuổi. Người con thứ sáu là Phúc Nguyên lên nối ngôi, truy phong hàm Gia Dụ Thái vương. Nguyên ở ngôi được 23 năm thì người con thứ ba của ông là Phúc Lan lên tiếp nối, truy phong cha là Hiếu Văn Vương. Lan ở ngôi 14 năm, thọ 48 tuổi. Người con thứ hai là Phúc Tần lên nối ngôi, truy phong cha là Hiếu Chiêu vương. Tần lên ngôi đi đánh Chiêm Thành, lấy được đất ấy, đặt hai phủ Bình Khang và Diên Khánh, Tần ở ngôi 40 năm, thọ 68 tuổi. Tiếp đó con thứ ba của Tần là Phúc Trăn lên, truy phong cha là Hiếu Triết vương. Trăn ở ngôi năm năm, thọ 43 tuổi. Người con trưởng của Trăn là Phúc Chu lên ngôi, truy phong cha là Hiếu Nghĩa vương. Phúc Chu lên ngôi lấy hiệu là Thiên Túng Đạo Nhân, lại đi đánh Chiêm Thành, lấy được thành của họ đặt ra làm phủ Bình Thuận. Lại lập ra phủ Gia Định gồm hai huyện Phú Long, Tân Bình. Chu ở ngôi bao lâu thì chưa rõ, sau khi Chu mất, người con lớn là Phúc Chú lên ngôi, truy phong cha là Hiếu Minh vương. Chú ở ngôi 14 năm, thọ 44 tuổi. 

Tiếp đó, con trưởng là Phúc Khoát lên thay, truy phong cha là Hiếu Ninh vương. Khoát lên ngôi tự lấy hiệu là Từ Tế Đạo Nhân. Dựa theo lời sấm “Nam Hà sau sáu đời trở về kinh đô”, bèn thay đổi áo mũ, phong tục để cùng đất nước đổi mới... lập ra phủ Viên Định. Năm Giáp Tý niên hiệu Cảnh Hưng thứ năm (1744) tiếm phong ngôi vương. Trước đây nhiều đời đều tự phong là “Quốc chủ”, phàm có làm văn thư gì xuống thì dùng ấn “Tổng trấn tướng quân”. Các bề tôi có việc gì tâu lên còn viết là “Thần”, nơi ở gọi là “Phủ”. Đến đây bắt đầu xưng “Quốc vương”, đúc ấn vàng của Quốc vương. Các bầy tôi có gì tâu lên đều viết là “tấu”, nơi ở gọi là “Điện”, có việc gì với thuộc quốc đều xưng là “Thiên Vương”. Phúc Khoát ở ngôi 28 năm, thọ 56 tuổi. Con thứ hai là Phúc Thuần lên nối ngôi, truy phong cha là Hiếu Vũ vương. Thuần lên ngôi tự xưng là Khánh Phủ Đạo Nhân, dựa vào cơ nghiệp cũ, nhiều đời thừa hưởng thái bình, của cải chất cao như núi, quyền thần Trương Đạt (Phúc Loan) chuyên nhiếp lộng hành quyền uy phúc, việc võ bị bỏ lơi. Phúc Thuần ở ngôi 11 năm thì bị tiêu vong. Kể từ Nguyễn Hoàng chiếm cứ cho đến nguyễn Phúc Thuần bị thất thủ, gồm 9 đời, 178 năm” 
.
Xét qua gần 200 năm nắm quyền ở xứ Đàng Trong, các chúa Nguyễn đã có những đóng góp to lớn cho lịch sử đất nước. Trong khi nhà Hậu Lê đang ở vào giai đoạn thoái trào, chúa Trịnh lợi dụng sự suy yếu của triều đình đã lũng đoạn Bắc Hà, gây nên cuộc chiến tranh khốc liệt giữa Đàng Trong, Đàng Ngoài thì bằng việc xây dựng Nam Hà, các chúa Nguyễn đã góp phần chế tiết tham vọng quyền lực của chúa Trịnh, mở ra cho Nam Hà cơ hội phát triển thịnh vượng trong hơn 100 năm. Cùng với sự phát triển kinh tế, các chúa Nguyễn đã có công lao to lớn trong việc mở mang xứ Đàng Trong vào tận Hà Tiên, khẳng định chủ quyền đất đai, lãnh thổ để từ đó có một quốc gia Việt Nam dài rộng như ngày hôm nay. Trong sự nghiệp mở nước, vùng đất Quảng Bình xưa được coi là điểm xuất phát, là nơi khởi nguồn cho công cuộc khai phá vùng đất phía Nam. Nhiều người con Quảng Bình làm quan dưới thời các chúa Nguyễn như Nguyễn Hữu Dật, Trương Phúc Phấn, Trương Phúc Hùng, Trương Phúc Phan được coi là tiền hiền khai khẩn, được nhân dân các xứ của Nam Hà thờ phụng như thành hoàng bản thổ, vị trí ngang thần Sơn Xuyên. Đặc biệt, Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh là người có công lớn trong việc khai mở và xác lập hệ thống hành chính vùng đất tận cùng tổ quốc Nam Bộ, qua đó khẳng định chủ quyền lãnh thổ bền vững của quốc gia Việt Nam cho tới ngày nay. 

Mặc dù thời đại các chúa Nguyễn đã có một diễn trình lịch sử vẻ vang như vậy nhưng qua thời hưng thịnh, rốt cuộc các chúa Nguyễn cũng đến thời kỳ thoái trào. Nền chính trị xứ Đàng Trong vào nửa cuối thế kỉ thứ XVIII đã rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Các chúa Nguyễn đã mất vai trò lịch sử, từ đây, nhà Tây Sơn chi phối toàn bộ biến động xã hội của đất nước.

Sau khi chúa Nguyễn thất thủ, quân Trịnh chiếm được vùng đất Thuận Quảng thì ở phía Nam, quân của chúa Nguyễn cũng tập hợp lực lượng, phản công chiếm lại vùng từ Bình Thuận đến Phú Yên. Trước tình thế bất lợi, anh em nhà Tây Sơn đành phải điều đình với quân Trịnh, vờ xin phong Nguyễn Nhạc làm Tiên phong tướng quân đi đánh tàn quân của chúa Nguyễn. Chúa Trịnh tin lời, sai Nguyễn Hữu Chỉnh đem cờ và ấn kiếm trao cho Nguyễn Nhạc, lại sai Nguyễn Huệ làm hiệu trưởng, cùng Nguyễn Nhạc đánh đất Gia Định. Điều đình được với chúa Trịnh, giữ yên phía Bắc, anh em nhà Tây Sơn bắt đầu tấn công tàn quân còn lại của chúa Nguyễn ở miền Nam.  

Năm Mậu Tuất (1778), Nguyễn Nhạc tấn tôn ngôi Hoàng đế, đặt niên hiệu Thái Đức (泰德), đóng đô ở thành Đồ Bàn.

Từ năm 1776 đến 1783, quân Tây Sơn tiến công vào Gia Định. Đầu tháng 1 năm 1785, quân Tây Sơn đánh chiếm Mỹ Tho. Quân Xiêm đang đóng ở Sa Đéc liền tổ chức lực lượng tấn công quân Tây Sơn ở Mỹ Tho. Ngày 19 tháng 1 năm 1785, trận quyết chiến của đạo quân của Tây Sơn do Nguyễn Huệ chỉ huy với quân xâm lược Xiêm và tàn quân chúa Nguyễn diễn ra trên khúc sông Mỹ Tho, từ Rạch Gầm đến Xoài Mút (sau này sử gọi là trận Rạch Gầm - Xoài Mút) đã đánh tan 3 vạn quân Xiêm,
 chỉ còn vài nghìn quân chạy bộ về nước
. Chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút đã thể hiện tài năng quân sự kiệt xuất của chủ tướng Nguyễn Huệ. Trận Rạch Gầm - Xoài Mút được coi là một trận quyết chiến chiến lược, không chỉ kết thúc cuộc khủng hoảng chính trị của tập đoàn phong kiến Nam Hà dưới quyền các chúa Nguyễn mà còn đập tan âm mưu xâm lược của nước Xiêm, khẳng định chủ quyền độc lập, toàn vẹn lãnh thổ của nước Đại Việt. 

9.2. Quảng Bình dưới triều đại Tây Sơn - Quang Trung Nguyễn Huệ
Thắng lợi của nghĩa quân Tây Sơn đối với quân xâm lược Xiêm và tàn quân của chúa Nguyễn đã củng cố thêm sức mạnh của quân đội Tây Sơn. Trên đà thắng lợi, Nguyễn Huệ gấp rút củng cố chính quyền ở Gia Định rồi đem quân tiến ra đánh chiếm Phú Xuân. 

Trong khi đó, ở phía Bắc, sau khi Việp Quận công, trọng thần của chúa Trịnh chết, quân Trịnh mất đi một dũng tướng thao lược nên không còn mạnh mẽ như trước. Năm 1782, Trịnh Sâm (鄭森) chết, để lại di chúc lập Trịnh Căn (鄭根) là con thứ lên ngôi chúa, cho Huy Quận công Hoàng Đình Bảo làm Phụ chính. Khi Hoàng Đình Bảo và Đặng Thị theo di chiếu lập Trịnh Căn (bấy giờ còn ít tuổi, lại đang lâm bệnh) lên ngôi chúa, liền bị Trịnh Khải (鄭楷) làm cuộc đảo chính, nhân đó nổ ra “loạn kiêu binh” khiến cho triều đình vua Lê, chúa Trịnh bị rối loạn, chia làm năm bè, bảy mảng, triều đình không nắm được quan lại và không điều hành được quân đội. Phe đảng của Nguyễn Khải lợi dụng kiêu binh đã diệt được Hoàng Đình Bảo và Đặng Thị Huệ, đưa Khải lên chấp chính. Một trọng thần có nhiều đóng góp cho chúa Trịnh là Nguyễn Hữu Chỉnh, trước đây đã từng mang ấn kiếm vào phong cho Nguyễn Nhạc cũng nhân cơ hội này bỏ chúa Trịnh vào với Tây Sơn
. Trong tình thế đó, chúa Trịnh mất dần khả năng kiểm soát đất nước nên bỏ mặc biên giới phía Nam cho trấn thủ xứ Thuận Quảng là Tào Quận công Phạm Ngô Cầu.

Biết rõ Phạm Ngô Cầu là vị quan nhu nhược, lại vô mưu, Thuận Hóa không được phòng bị, trong khi chính triều ở ngoài Bắc đang rối ren nên Nguyễn Nhạc liền sai Nguyễn Huệ làm Tiết chế, giao cho em rể là Vũ Văn Nhậm làm Tả quân Đô đốc, Nguyễn Hữu Chỉnh làm Hữu quân Đô đốc đem quân thủy bộ ra đánh Thuận Hóa. Đạo quân bộ do Nguyễn Huệ chỉ huy, đánh chiếm đèo Hải Vân rồi tiến về Phú Xuân. Đạo thủy binh do Vũ Văn Nhậm thống lĩnh đánh vào cửa Tư Hiền và Thuận An, tiến lên phối hợp với bộ binh đánh chiếm Phú Xuân. Trong khi đạo quân của Nguyễn Huệ vây hãm thành Phú Xuân, Nguyễn Hữu Chỉnh đã lập mưu làm kế ly gián giữa Trấn thủ Thuận Quảng Tào Quận công Phạm Ngô Cầu với phó tướng Hoàng Đình Thể để gây bất hòa trong nội bộ quân Trịnh. Tào Quận công mắc kế ly gián, nhân thấy nội tình rối loạn bèn đem quân hàng. Quân Tây Sơn tràn vào chiếm thành Phú Xuân, Nguyễn Huệ cáo yết an dân, lấy người cai quản rồi nhân đà thắng lợi tiến đánh các dinh trạm của quân Trịnh để phối hợp với quân Nguyễn Lữ ở Quảng Bình đánh lấy vùng đất còn lại của hai xứ Thuận Quảng. 

Trong khi đó, Nguyễn Lữ dẫn một đạo tuy binh tiến thẳng ra Quảng Bình, đổ bộ vào sông Gianh, chiếm Nam Bố Chính rồi chia ra nhiều mũi. Một mũi đánh chiếm Bắc Bố Chính, án ngữ sông Gianh đề vừa chặn đường rút, vừa ngăn viện binh Trịnh từ phía Bắc vào cứu viện; một mũi đánh vào Nam Bố Chính, chốt tại dinh Ngói đón bắt tàn binh Trịnh từ Phú Xuân ra, một mũi đánh chiếm đồn Động Hải và cửa biển Nhật Lệ 
.
Về cuộc tiến binh của quân Tây Sơn từ Phú Xuân ra Quảng Bình, trong một lá thư đề ngày 23 tháng 6 năm 1786 gửi về Pháp, Barbett một người ngoại quốc có mặt tại dinh Cát viết: “Quân Đàng Ngoài thường ngày vẫn chế nhạo giặc (chỉ quân Tây Sơn) nhưng chưa một ngày nào gặp thảm hại đến thế… Trong 5 ngày từ Phú Xuân đến sông Gianh, mọi nơi đều có quân giặc đến. Người ta đoán rằng quân ở Đàng Ngoài chỉ có một số ít trốn được thôi… Chỉ 5 ngày mà đồn Phú Xuân bị chiếm, còn đồn dinh Cát tôi ở, thì chỉ nội một ngày hôm qua… Người ta đoán rằng lũy Thầy cũng mất hôm kia…” 
.
Một người ngoại quốc khác có tên là Doussam viết:“Bọn lính chạy dọc đường thì bị dân chúng chặn lại muốn bắt. Lính ở đồn Lèo Heo dường như cũng trốn cả nhưng đến giữa Bố Chính thì bị dân bắt lại nộp cho quan” 
. 

Trong mấy ngày mà đất Thuận Hóa đến Linh Giang đều thuộc về Tây Sơn cả” 
.

Cả ba đạo quân do Nguyễn Huệ, Vũ Văn Nhậm và Nguyễn Lữ chỉ huy đã đánh bại hoàn toàn lực quân Trịnh do Việp Quận công bố trí lại trến đất Thuận Hóa. Đến đây, hầu hết đất Nam Hà đã thuộc về nhà Tây Sơn
.
Làm chủ được gần trọn vẹn đất Nam Hà, Nguyễn Huệ định nhân đà thắng đem quân vượt sông Gianh đánh ra Bắc Hà nhưng còn do dự bởi chưa nắm được hiện tình phía Bắc ra sao, bèn hội chư tướng lại bàn việc sửa đồn lũy Thầy để phòng bị lâu dài. Nguyễn Hữu Chỉnh đọc được ý nghĩ đó của Nguyễn Huệ mới thuyết phục Nguyễn Huệ quyết tâm đánh tới. Đoạn hội thoại giữa Nguyễn Huệ và danh tướng Nguyễn Hữu Chỉnh được sách “Đại Việt sử ký tục biên” chép lại như sau:

Nguyễn Hữu Chỉnh biết Nguyễn Huệ còn băn khoăn, do dự, chưa quyết mới “bàn rằng: - Minh công (Nguyễn Huệ) đánh một trận mà lấy được Thuận Hóa, uy danh vang thiên hạ. Đạo dùng binh một là thời, hai là thế, ba là cơ, biết dựa vào ba điều ấy thì đã đi là tất thắng. Nay ở Bắc Hà kiêu binh, tướng hèn, triều đình không có kỷ cương gì, ta nhân đại thắng mà đánh lấy. Đúng như câu: “Đánh kẻ yếu, lấn kẻ ngu, lấy nước loạn, khinh nước mất”. Đấy là cơ và thời không nên bỏ lỡ”. 

Huệ nói: 

- Nhân tài Bắc Hà rất nhiều, chưa nên khinh thường. 

Chỉnh nói:

- Nhân tài Bắc Hà chỉ một mình tôi, tôi đã đi là nước trống không. Xin Minh công chớ ngờ.

Huệ nói:

- Người khác không ai đáng ngờ. Đáng ngờ chỉ có ông thôi.

Chỉnh sợ, tạ lỗi, Huệ lại nói rằng:

- Bắc Hà dựng nước 400 năm, nay ta cướp lấy, người ta gọi quân ta là quân gì?.

Chỉnh nói:

- Bắc Hà có vua, có chúa là sự loạn biến tột bậc xưa nay. Họ Trịnh tiếng gọi là phù Lê, kỳ thực là hiếp chế. Vả khí số họ Trịnh đã hết. Tôi nghe kiểu đất họ Trịnh rằng: “Phi đế, phi bá, quyền khuynh thiên hạ, tộ truyền nhị bách, tiêu tường khởi họa”
. Tính từ Thái vương (Trịnh Kiểm) đến Tĩnh vương (Trịnh Sâm) đã đủ số 200 năm rồi. Nếu Minh công lấy việc diệt Trịnh phù Lê làm danh nghĩa thì thiên hạ ai chẳng hướng phục. Đây là cơ hội nghìn năm có một.

Huệ nói:

- Đây thật là việc tốt. Nhưng ta vâng mệnh đi lấy Thuận Hóa, không phải là vâng mệnh đi lấy đất người ta. Sao dám trái mệnh.

Chỉnh nói rằng:
Chuyện Xuân Thu có câu: “Trái cái nhỏ mà công to là có công”. Mà có trái gì đâu ? Minh công há chẳng nghe câu “Tướng tại ngoại, quân mệnh hữu sở bất thụ” 
. 

Nguyễn Huệ là người quyết đoán, nghe Nguyễn Hữu Chỉnh nói hợp ý mình liền sửa soạn binh lực đánh ra Bắc Hà
. Nguyễn Huệ cho chỉnh đốn binh mã, chuẩn bị lương thảo, cử Nguyễn Lữ ở lại giữ thành Phú Xuân, sai người về Quy Nhơn báo với Nguyễn Nhạc còn bản thân Nguyễn Huệ thống lĩnh đại quân tiến ra Thăng Long. Ngày 26 tháng 6 năm Bính Ngọ (1786), sau khi tiêu diệt một loạt dinh lũy của chúa Trịnh ở Nghệ An, Nam Định, đại quân kéo qua Phố Hiến tiến về Thăng Long. Với ngọn cờ “Phù Lê, diệt Trịnh”, quân đội Tây Sơn được nhân dân Bắc Hà ủng hộ đã ồ ạt tiến vào Thăng Long. Quân Trịnh do Phùng Quang Cơ, Trịnh Khải chỉ huy không cầm cự nổi đã bỏ thành chạy lên Sơn Tây, sau đó bị quân dân Sơn Tây bắt nộp cho nghĩa quân Tây Sơn. Dọc đường, Trịnh Khải (鄭楷) đã tử trận, chấm dứt 200 năm thống trị của chúa Trịnh trên đất Bắc Hà. 

Nguyễn Huệ vào Thăng Long xóa bỏ hoàn toàn bộ máy của phủ chúa Trịnh, yết cáo an dân và nhanh chóng lập lại trật tự ở Bắc Hà nhưng vẫn lấy cớ “phù Lê”duy trì triều vua Lê Hiển Tông (黎顯宗). Vua Lê nhân đó muốn lấy lòng Tây Sơn đã phong cho Nguyễn Huệ làm Nguyên soái Uy Quốc công, đem công chúa Huyền Trân gả cho. Ít lâu sau, Hiển Tông mất, Lê Duy Kỳ (黎維祁) lên thay lấy niên hiệu là Chiêu Thống.

Trước đây, vốn Nguyễn Nhạc đã không có ý định ra Bắc Hà, khi được tin Nguyễn Huệ chiếm được Thăng Long, Nguyễn Nhạc vội ra đem 500 quân từ Quy Nhơn ra Phú Xuân rồi lấy ở đó thêm 2.000 quân nữa kéo ra Thăng Long. Vua Lê thấy vua Tây Sơn ra, có ý muốn nhường mấy quận để khao quân, Nguyễn Nhạc nói: “Vì họ Trịnh hiếp chế, cho nên chúng tôi ra giúp nhà vua; nếu bằng đất nước họ Trịnh thì một tấc cũng không để lại; nhưng mà của nhà Lê thì một tấc cũng không dám lấy. Xin mong vua gắng sức làm việc, giữ yên cõi đất để đời đời giao hiếu với nhau, ấy là cái phúc của hai nước đấy”
. Vua Lê thấy vậy cũng yên lòng bèn nhường đất Nghệ An cho nhà Tây Sơn cai quản, lấy đó làm sự hàm ơn. Xong việc đàm thảo với vua Lê, Nguyễn Nhạc buộc Nguyễn Huệ phải về lại Đàng Trong bỏ mặc Đàng Ngoài cho vua quan nhà Lê.

Theo lệnh của Nguyễn Nhạc, Bắc Bình vương Nguyễn Huệ đem quân trở về Phú Xuân, khi đi ngang qua Quảng Bình đã lưu Vũ Văn Nhậm lại đây để trấn giữ. Sau khi quân Tây Sơn rút về Nam, ở Bắc Hà, vua Lê có cơ hội để khôi phục quyền bính nhưng do nhu nhược nên bị Nguyễn Hữu Chỉnh (lúc này đã bỏ Tây Sơn ở lại với vua Lê) chuyên quyền, lộng hành, làm nhiễu loạn triều chính. Trước tình hình đó, Nguyễn Huệ lại theo đường bộ hành quân qua Quảng Bình, bổ sung binh lực rồi kéo ra Bắc Hà lần thứ hai để dẹp yên bè đảng của Nguyễn Hữu Chỉnh
. Vua Lê đã phải bỏ chạy cùng Nguyễn Hữu Chỉnh. Triều hậu Lê đến đây chấm dứt. Nguyễn Huệ giao cho tướng tâm phúc là Ngô Văn Sở thu nhận một số quan lại và sĩ phu Bắc Hà có cảm tình với Tây Sơn để lập bộ máy cai quản Bắc Hà.

Như vậy, sau 15 năm dấy binh khởi nghĩa, anh em nhà Tây Sơn đã lần lượt đánh tan 3 tập đoàn phong kiến Trịnh - Nguyễn - Lê, thu non sông về một mối, mở ra một thời kỳ phát triển mới của đất nước sau hơn 200 năm chia cắt.

Mặc dù hiện chưa phải đã có sự nhất quán trong quan điểm đánh giá về vai trò của anh em nhà Tây Sơn trong sự nghiệp thống nhất đất nước 
 nhưng rõ ràng việc anh em nhà Tây Sơn hai lần đưa quân ra Bắc dẹp tan các thế lực cát cứ Trịnh - Nguyễn - Lê mang lại một chỉnh thể chính quyền thống nhất cả Bắc Hà và Nam Hà, xóa bỏ ranh giới chia cắt Đàng Trong - Đàng Ngoài, từ đó có cơ sở để huy động cả nước chống ngoại xâm. Công lao thống nhất đất nước phải thuộc về anh em nhà Tây Sơn.

Sau khi bình định xong miền Bắc, anh em nhà Tây Sơn trở về Nam Hà củng cố chính quyền để lãnh đạo đất nước. Ba anh em nhà Tây Sơn chia nhau cai quản ba miền của đất nước, Bình Định vương (平定王) Nguyễn Nhạc xưng Hoàng đế. Nguyễn Huệ được phong Bắc Bình vương cai quản vùng đất từ Quảng Nam ra đến Nghệ An. Nguyễn Lữ được phong Đông Định vương (东定王) cai quản đất Gia Định.

Trong khi anh em nhà Tây Sơn đang củng cố chính quyền, tổ chức hệ thống cai trị thì ở phía Bắc vua bù nhìn là Lê Chiêu Thống cho người sang cầu cứu triều đình Mãn Thanh, mong nương nhờ quân xâm lược Mãn Thanh để thực hiện mưu đồ khôi phục lại quyền lực nhà Lê. Cuối năm 1788, vua nhà Thanh là Càn Long cho Tôn Sĩ Nghị làm Thống soái, đưa 20 vạn quân của 4 tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam, Quý Châu, lấy cớ giúp nhà Lê, tiến hành cuộc chiến tranh quy mô xâm lược nước ta. Ngày 22 tháng 11 Kỷ Dậu - 1789, Tôn Sĩ Nghị làm tổng chỉ huy, chia lực lượng ra làm 4 cánh quân từ các hướng Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang và Quảng Ninh tiến đánh Thăng Long.

Trước thế giặc đang mạnh, trọng thần của Tây Sơn là Ngô Thời Nhậm đề nghị với quan trấn thủ Thăng Long là Lê Văn Sở tạm thời rút quân vào Tam Điệp (Ninh Bình), như cách Ngô Thời Nhậm nói là tạm cho chúng “ngủ trọ một đêm rồi lại đuổi đi”, đồng thời cử phó tướng là Nguyễn Văn Tuyết vào Phú Xuân báo cho Nguyễn Huệ
.

Quân xâm lược Mãn Thanh tràn vào Thăng Long mặc sức cướp phá, vơ vét tài sản của quan lại và nhân dân. Tôn Sĩ Nghị vào thành làm lễ tấn phong Lê Chiêu Thống làm An Nam Quốc vương (安南国王), bắt Lê Chiêu Thống phải cung phụng, hầu hạ vô cùng nhục nhã và khổ sở, “bao nhiêu tiền của đều phải đem sang cống nộp, bao nhiêu lượng tiền thu được của dân đều đem cung đốn cho họ hết sạch” 
.

Nghe Nguyễn Văn Tuyết báo cáo tình hình nguy cấp ở Bắc Hà, quan quân ai nấy đều lo lắng, riêng Bắc Bình vương Nguyễn Huệ bình tĩnh nói: “Chó Ngô là cái thá gì? Chúng đến đây là để tự đi đến chỗ chết, việc gì phải cuống quýt làm vậy! ta hãy làm lễ tấn tôn trọng thể đã”, nói rồi sai quan quân chuẩn bị sẵn sàng cho lễ tuyên cáo lên ngôi Hoàng đế
.

Ngày 22 tháng 12 năm 1788 (nhằm ngày 25 tháng 11 năm Mậu Thân), Nguyễn Huệ tổ chức chức lễ cáo trời đất tại núi Bân
 đặt niên hiệu Quang Trung (光中), tự mình thống lĩnh quân sĩ lên đường ra Bắc đại phá quân Thanh. Đại quân của Nguyễn Huệ đi đến đâu cũng được dân chúng ủng hộ. Chỉ trong vòng mấy ngày, thanh niên, trai tráng trong vùng nô nức hăng hái tòng quân, kéo về Phú Xuân gia nhập quân thường trực làm cho số quân của Quang Trung đã lên tới trên 10 vạn người.

Ngày 27 và 28 tháng 11 năm 1788, quân Nguyễn Huệ qua đất Quảng Bình
. Trong cuộc tiến binh đó, nhân dân ở nhiều địa phương ở Quảng Bình đã đóng góp sức người sức của cho đội quân Tây Sơn. Bấy giờ có một người Pháp tên là Longer có mặt ở dinh Cát đã viết: “những người già, đàn bà, con gái thì sửa chữa cầu đường”,
 trai tráng tình nguyện tòng quân vào quân đội Nguyễn Huệ. Trên đường hành quân, để đảm bảo cho quan quân, binh lính vừa đi, vừa có thời gian nghỉ ngơi, Nguyễn Huệ đã “cho đi võng, cứ luân phiên 3 người, 2 người gánh, một người nằm, quân lính nhờ thế giữ được sức khỏe và đi nhanh”
. Một số địa phương nằm trên đường hành quân của đại quân Quang Trung cũng tùy theo khả năng và điều kiện địa phương để đóng góp nhân tài, vật lực, góp phần đánh thắng quân xâm lược nhà Thanh. Sách “Phạm tộc phả ký” ở Cảnh Dương cho biết, nhân dân ở đây đã đóng góp 5 chiếc ghe Tràng Đà, mỗi chiếc 10 thủy thủ, cộng là 50 người vận tải quân lương cho nghĩa quân Tây Sơn
.

Trên đường hành quân ra Bắc, đại quân Nguyễn Huệ dừng lại 10 ngày ở Nghệ An bổ sung quân lương. Đến ngày 20 tháng Chạp năm Mậu Thân (nhằm ngày 15 tháng 1 năm 1789), toàn bộ lực lượng quân sự của Tây Sơn huy động cho cuộc chiến chống quân Thanh xâm lược đã được tập kết ở Tam Điệp, Ninh Bình. Tại đây, Nguyễn Huệ cho mở tiệc khao quân, gọi là ăn tết nguyên đán trước rồi long trọng tổ chức lệ “thệ sư”. Trong không khí náo nức quyết chiến của toàn quân, Quang Trung đã tuyên đọc lời hịch khẳng định quyết tâm bảo vệ nền độc lập và chủ quyền của dân tộc:

“Đánh cho để dài tóc,

Đánh cho để đen răng,

Đánh cho nó chích luân bất phản,

Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn,

Đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ” 
.

Nguyễn Huệ chia toàn bộ lực lượng ra làm 5 đạo quân, thần tốc hành quân tiến đánh các căn cứ của quân xâm lược Mãn Thanh ở Gián Khẩu, Thanh Quyết, Nhật Tảo, Hạ Hồi, Ngọc Hồi, Đống Đa... Trong vòng 5 ngày đêm của mùa xuân Kỷ Dậu (1789) quân đội của Quang Trung vừa hành quân thần tốc, vừa chiến đấu dũng cảm, quyết liệt, với tài chỉ huy mưu lược của Quang Trung, đã đánh tan 20 vạn quân xâm lược Mãn Thanh, giải phóng kinh thành Thăng Long, bảo vệ nền độc lập của đất nước.

Từ một cuộc khởi nghĩa nông dân Tây Sơn đập tan 3 tập đoàn phong kiến Trịnh - Nguyễn - Lê, xóa bỏ sự chia cắt đất nước, phong trào nông dân Tây Sơn đã trở thành một lực lượng dân tộc hùng hậu, đánh tan cuộc chiến tranh xâm lược quy mô lớn của triều đình phong kiến Trung Quốc Mãn Thanh, giành lại nền độc lập dân tộc, đưa đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới.

Sau khi kết thúc công cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, triều đại Quang Trung bắt tây xây dựng đất nước. Công việc đầu tiên sau khi Quang Trung khôi phục nền độc lập dân tộc là xây dựng lại toàn bộ hệ thống chính quyền. 

Để tiện việc điều hành đất nước, Quang Trung quyết định chọn đất thành lập kinh đô mới ở núi Dũng Quyết (gần khu vực Bến Thủy, Nghệ An ngày nay) gọi là Phượng Hoàng Trung Đô (鳳凰中都). Triều đình Quang Trung được tổ chức quy cũ theo thiết chế vương triều, trong đó mọi quyền lực tập trung vào vị hoàng đế Quang Trung. Ngọc Hân công chúa (con vua Lê Hiển Tông) được phong làm Hoàng hậu, lập Nguyễn Quang Toản làm Thái tử. Hệ thống quan lại cao cấp được phân phong phẩm hàm tam Thái, tam Thiếu, tam Tư
, Đại tổng quản, Đại đổng lý...

Quang Trung thực hiện chế độ phân phong cho các con của mình trấn trị các xứ, các trọng trấn như Quang Thùy phụ trách Bắc thành tiết chế, Quang Bàn làm Đốc trấn Thanh Hóa...

Hàng ngũ quan lại bao gồm những người thuộc dòng dõi quý tộc các triều trước đã tích cực hợp tác với Tây Sơn và những trí thức đã theo về phù Tây Sơn trong quá trình dựng nghiệp lớn như Bùi Đắc Tuyên, Ngô Thời Nhậm, Phan Huy Ích, Nguyễn Thiếp, Bùi Dương Lịch, Vũ Huy Tấn, Nguyễn Thế Lịch, Trần Bá Lãm, Nguyễn Bá Lân,... Quang Trung rất trân trọng các trí thức Nho học, mỗi khi thấy có người tài trí, đa văn, quản kiến thì bằng mọi cách mời bằng được họ về hợp tác với triều đình 
. 

Công việc nhà nước được giao cho 6 bộ, mỗi bộ có một thượng thư đứng đầu, bên cạnh có các cơ quan tham mưu như Hàn lâm viện, Ngự sử đài, Sùng Chính viện. Bộ máy các địa phương vẫn do các võ quan là Trấn thủ đứng đầu Trấn, có Hiệp trấn là văn quan giúp việc nội vụ. Các huyện có 2 chức cai quản là Văn phân tri và Võ phân suất. Dưới huyện có các Tổng do các Tổng trưởng đứng đầu, xã có Xã trưởng điều hành
.

Các quan lại ở triều đình đều được hưởng bổng lộc theo chế độ phân phong cho một hay vài xã để hưởng chế độ tô thuế. Một số quan chức cao cấp có công lớn với triều đình như Ngô Thời Nhậm, Phan Huy Ích, Trần Quang Diệu,... thì được cấp thêm ruộng đất để phát canh thu tô. 

Quân đội Quang Trung được chấn chỉnh và kiện toàn, hợp thành 5 binh chủng là bộ binh, thủy binh, tượng binh, kỵ binh và pháo binh. Để làm phương tiện phục vụ cho quân đội, ngoài voi, ngựa trên bộ, Quang Trung còn cho đóng các loại chiến thuyền, loại lớn có thể chở được voi chiến, 50 đến 60 khẩu đại bác với 500 đến 700 quân. Vũ khí có các loại từ bé như giáo mác, cung tên, súng trường trang bị cho cá nhân đến loại lớn như đại bác, hỏa hổ trang bị cho các phiên đội.

Để nắm được thực lực và chủ động trong khi huy động cho quân đội (cũng như phục vụ các công trình xây dựng kinh tế, dân sinh...), Quang Trung cho tiến hành lập lại các sổ kiểm hộ ở các tổng, xã. Theo Bùi Dương Lịch, một vị quan dưới triều Quang Trung thì triều đình “bắt dân các sở xã đều phải khai sổ thôn ấp. Từ 9 đến 17 tuổi là hàng chưa đến lệ (vị cấp cách). Từ 18 tuổi đến 55 tuổi là hạng tráng đinh. Từ 55 tuổi đến 60 tuổi là hạng lão. 60 tuổi trở lên là hạng lão nhiêu
. (Các xã khai xong) huyện tập hợp dân trong sổ bạ khám thực rồi phát cho mỗi người một cái thẻ, trong thẻ ghi rõ họ, tên quê quán rồi in dấu ngón tay để làm tin. (Người dân) đi đâu phải mang theo để gặp ai hỏi thì phải xuất trình. Thẻ ấy gọi là tín bài 
. Người nào không có thẻ gọi là dân lậu, cho phép người ta cáo giác bắt làm phòng binh 
. Lại còn ủy người đến các làng để lùng (dân lậu), đến nỗi có người đào hầm trốn hoặc lánh vào rừng cũng không thể thoát” 
. Như vậy, có thể nói việc quản lý nhân khẩu, hộ tịch dưới thời Quang Trung là hết sức chặt chẽ. 

Đi đôi với việc củng cố bộ máy tổ chức chính quyền và chấn chỉnh quân đội, Quang Trung đã ban hành một số chủ trương phục hồi kinh tế, kiến thiết đất nước. Một trong những việc làm đầu tiên của Quang Trung là phục hồi sản xuất nông nghiệp. Năm 1789, vua sai Ngô Thời Nhậm soạn “Chiếu Khuyến nông” ghi rõ: “Những ruộng công tư đã trót bỏ hoang, dân lưu tán phải trở về nhận lấy để cày cấy, không được để hoang, khiến cho những người thực cày cấy ở những ruộng khác phải chịu thuế khống. Các sắc mục, xã trưởng, thôn trưởng phải xét sổ đinh hiện có bao nhiêu suất, số điền hiện có bao nhiêu mẫu, ruộng hoang mới khai khẩn bao nhiêu mẫu, hạn trung tuần tháng 9 phải làm sổ xếp loại, đem nộp cho các quan Phân suất, Phân tri huyện mình, các viên này chuyển đệ lên, đợi viên Khâm sai xét thực, sẽ châm chước mà đánh thuế cho công bằng. Xã nào có ruộng bỏ hoang đã lâu không ai nhận, nếu là ruộng công thì trách cứ vào các viên chức sắc, các chủ hộ xã ấy, phải chiếu nguyên ngạch thuế ruộng mà nộp gấp đôi, nếu là ruộng tư thì sung công, ngạch thuế cũng như ruộng công” 
. Ruộng đất dưới thời Quang Trung được chia làm 3 hạng, hạng nhất đẳng điền mỗi mẫu phải nộp 150 bát thóc,
 nhị đẳng điền mỗi mẫu 80 bát, tam đẳng điền mỗi mẫu 50 bát, lại thêm tiền thập vật, mỗi mẫu 1 tiền và tiền khoán khố, mỗi mẫu 50 đồng. Ruộng tư điền cũng đánh thuế, mỗi mẫu nhất đẳng điền nộp 40 bát thóc, mỗi mẫu nhị đẳng điền nộp 30 bát thóc, mỗi mẫu tam đẳng điền nộp 20 bát thóc
. Như vậy, cũng như các triều đình trước đây, triều Tây Sơn lấy trọng nông làm căn bản, coi trọng chính sách ruộng đất. Có thể nói chính sách ruộng đất của nhà Tây Sơn rất rõ ràng và rành mạch, nhờ thế chỉ trong một thời gian ngắn sau chiến tranh chống ngoại xâm, nông nghiệp đã phục hồi, đời sống nhân dân đã bắt đầu được cải thiện hơn so với cuối thời kỳ các chúa Nguyễn. 

Bên cạnh chú trọng nông nghiệp, triều đình Quang Trung cũng đã tỏ ra có mong muốn một nền công thương nghiệp phát triển nên đã bãi bỏ các thứ thuế nặng nề trước đây, đồng thời cho đúc tiền mới để thuận tiện trong buôn bán. Quang Trung ban hành chính sách đẩy mạnh giao lưu buôn bán giữa các vùng trong nước và giao lưu buôn bán với các nước khác qua thuyền buôn của nước ngoài, khuyến khích họ mang hàng hóa đến trao đổi tại các thương cảng. Quang Trung cũng đề nghị với nhà Thanh cho thương nhân hai nước qua lại buôn bán ở vùng biên giới Cao Bằng, Lạng Sơn, Nam Ninh.

Về văn hóa xã hội, Quang Trung coi trọng tiếng nói dân tộc, muốn đưa chữ Nôm lên làm chữ viết chính thức của quốc gia. Mọi chiếu chỉ, sắc dụ, văn tế, thư từ của nhà nước đều phải dùng chữ Nôm. Nhiều tác phẩm văn học chữ Nôm được khuyến khích lưu truyền, nhờ vậy đã xuất hiện nhiều nhà thơ Nôm được xã hội tôn trọng như Hồ Xuân Hương, Nguyễn Huy Lượng, Lê Ngọc Hân,... Ngoài ra, Quang Trung vẫn theo đuổi tôn sùng ý thức hệ Nho giáo nhưng cũng rất rộng rãi đối với các tôn giáo khác. Một số chùa chiền được phép trùng tu, tôn tạo và cho sư trụ trì nhưng nhà Tây Sơn lại rất nghiêm khắc với kẻ “trốn việc quan đi chùa” và bắt những sư sãi không có đạo đức và tâm huyết chăm lo Phật pháp phải hoàn tục.

Đối với Quảng Bình, việc xóa bỏ ranh giới Bắc Nam tại sông Gianh đã mở ra điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế và giao thương giữa hai miền. Trước đây, dưới thời các chúa Nguyễn, Bắc Bố Chính thuộc trấn Nghệ An nên tình hình kinh tế, xã hội chịu ảnh hưởng rất lớn từ chính sách của chúa Trịnh. Trong khi đó, để theo đuổi chiến tranh, chúa Trịnh tăng cường vơ vét tài nguyên và bóc lột nhân dân nên nhân dân Bắc Bố Chính vừa phải chịu nạn binh đao nơi địa bàn tranh chấp, vừa phải thực hiện nghĩa vụ nộp tô thuế cho chúa Trịnh một cách rất nặng nề. Trong khi đó, sản vật, tài nguyên trên địa bàn Bắc Bố Chính rất phong phú nhưng người dân khai thác được cũng chỉ đem mua bán, trao đổi trong nội vùng chứ không bán ra phía Đàng Ngoài hoặc vào Đàng Trong được do chiến tranh, giao thương hạn chế và kiểm soát gắt gao.
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Sau khi chúa Trịnh đem quân đánh chiến Thuận Quảng, “châu Bắc Bố Chính bờ Bắc sông Đại Linh có 3 tổng, 80 xã thôn; bờ Nam sông ấy (Nam Bố Chính) có 2 tổng, một thuộc, 60 xã thôn, phường, trước thuộc Thuận Hóa. Đình thần bàn nên hợp Nam Bắc Bố Chính châu làm một, cho thuộc vào phủ Hà Hoa, trấn Nghệ An. Chúa nghe theo”
. Với sự sát nhập này, vùng đất Bố Chính chịu ảnh hưởng bởi tình hình kinh tế, xã hội của xứ Nghệ An nói riêng và Đàng Ngoài nói chung. Trong khi đó ở Bắc Hà những năm 1788 -1789 diễn ra đói kém nặng nề đến nỗi “luôn năm mất mùa đói kém, dân gian trôi dạt lưu ly, cha con không thể nuôi nhau, anh em không thể nương nhau”. Ở Thanh Hóa thì  “một hạt thóc cũng không có..., dịch tật hoành hành, chết không biết bao nhiêu mà kể”, còn theo Nguyễn Thiếp thì ở Nghệ An “mất mùa, dịch tể, kẻ thì chết đói, người thì phiêu bạt, ruộng đất bỏ hoang hóa khắp nơi”
. Trong khi đó, nạn đói và mất mùa ở phía Bắc đã làm cho chúa Trịnh gặp khó khăn, không thể tăng thu tô thuế từ các địa phương ở Đàng Ngoài để cung phụng cho chiến tranh mà phải dồn gánh nặng đó lên nhân dân vùng đất mới đánh chiếm được ở Bố Chính, Quảng Bình. Vì thế, người dân Bố Chính, Quảng Bình lúc đó vừa phải chịu cả nạn lạm thu của chúa Trịnh, lại phải hứng trải can qua diễn ra trong cuộc tiến quân vào Thuận Quảng của chúa Trịnh khiến kinh tế bị khủng hoảng, nạn đói lại xảy ra không kém gì ở các địa phương phía Bắc. 

Sau khi nhà Tây Sơn đánh bại cả 3 tập đoàn phong kiến Trịnh - Nguyễn - Lê thì tình hình kinh tế, xã hội ở địa bàn Bố Chính, Quảng Bình đã có những cải thiện đáng kể. Khi Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế, lập vương triều Quang Trung, cùng với những chính sách chung cho cả nước, Nguyễn Huệ đã quan tâm củng cố chính quyền địa bàn Bố Chính, Quảng Bình, bởi ông vẫn coi đây là địa bàn trọng trấn, từ đây “tiến thì có thể đánh, lùi thì có thể giữ”, hậu thuẫn cho Phượng Hoàng Trung Đô ở xứ Nghệ. Ông đã ban hành những chỉ dụ củng cố, chấn chỉnh hệ thống chính quyền sau nhiều năm bị chia cắt thành hai xứ Bắc - Nam, Trong - Ngoài. Quang Trung quyết định nhập hai châu Bắc Bố Chính và Nam Bố Chính lại làm một và đặt tên là châu Thuận Chính. Việc làm của Quang Trung thể hiện ý chí thống nhất đất nước, xóa bỏ sự phân chia cả về địa giới lẫn tổ chức xã hội và tâm lý Đàng Trong - Đàng Ngoài của cộng đồng dân cư nơi đây. Việc nhà Tây Sơn tách Bố Chính ra khỏi phủ Hà Hoa, trấn Nghệ An để lập một đơn vị hành chính độc lập trực thuộc triều đình là châu Thuận Chính thuộc phủ Quảng Bình (dưới thời Nguyễn Huệ), sau đó là dinh Quảng Bình (dưới thời Nguyễn Quang Toản) cũng là một việc làm hợp lý. Từ đây, vùng đất Quảng Bình lại thống nhất trong một đơn vị hành chính, có chung những đặc điểm về địa lý tự nhiên, dân cư, đặc trưng văn hóa xã hội, tâm lý, tập quán cộng đồng. 

Về mặt văn hóa, sau khi Quang Trung ban chiếu khuyến học, định rõ “dân các xã nên lập học xã, chọn nho sĩ trong xã có học thức, hạnh kiểm, đặt làm thầy dạy, giảng tập cho học trò trong xã mình”
 thì hầu như các vùng trong châu Thuận Chính, phủ Quảng Bình đều có các trường dạy chữ Nho cho con em. Hầu hết các chức sắc ở Quảng Bình dưới thời Tây Sơn đều lấy từ học trò trong vùng. Những người học hành dưới thời các chúa Nguyễn đều được sát hạch lại, nếu đỗ mới được bổ vào các chức Huấn đạo, Tri huyện. Những người là sinh đồ thì được miễn các thứ lao dịch, còn những người học lực kém hoặc cậy thế lực, tiền bạc mà qua được sát hạch (gọi là “Sinh đồ ba quan”) thì nhất thiết bắt về làm dân, chịu lao dịch như một người dân bình thường. Bên cạnh việc học chữ Nho, một số địa phương ở Quảng Bình đã bắt đầu dạy chữ Nôm, trên địa bàn đã thấy xuất hiện sách dạy chữ Nôm mang tên “Tam thiên tự”. Một số văn thư sử dụng trên địa bàn Quảng Bình dưới thời Tây Sơn đã dùng chữ Nôm. 

Về tôn giáo và tín ngưỡng, trên địa bàn Quảng Bình ngay từ cuối thời Trần đến thời Lê và chúa Nguyễn vốn đã không có nhiều chùa của giáo hội (chùa chung cho mỗi vùng do giáo hội điều hành) mà chủ yếu vẫn là chùa làng (do làng xã tự lập ra). Đến thời Quang Trung thì “xuống chiếu bắt bỏ những chùa nhỏ ở các làng, đem gỗ gạch làm ở mỗi phủ, mỗi huyện một cái chùa rất to, rất đẹp rồi chọn lấy những tăng nhân có học thức, có đạo đức ở coi chùa thờ Phật”
. Như vậy, chế tài của Nguyễn Huệ đối với Phật giáo là rất rõ ràng, có ý khuyến khích Phật giáo phát triển đúng đắn, theo đúng giáo lý, đạo pháp nhà Phật chứ không phải hạn chế Phật giáo như nhiều người lầm tưởng. Theo chính sách mới của nhà Tây Sơn, phần lớn các chùa làng trên địa bàn Thuận Chính, Quảng Bình được làm bằng gỗ, lợp tranh, quy mô nhỏ, không có người trông coi, túc trực đều đã bị xóa bỏ, thay vào đó là xây mới và trùng tu các chùa lớn cho cả vùng dân cư một tổng, vài xã như chùa Linh Quang ở Động Hải, chùa Minh Đức ở làng Đức Phổ, chùa Minh Quang ở Thuận Lý, chùa Hoằng Phúc ở Mỹ Thủy, chùa Linh Quang ở Chính An (?), chùa Quan Âm, chùa Thanh Quang ở Thanh Trạch (Bố Trạch), chùa Vĩnh Phước ở Lý Hòa, chùa Cảnh Phúc ở Cảnh Dương,...

Như vậy có thể nói, chính sách xã hội của triều đại Tây Sơn đã góp phần tạo môi trường sống cởi mở, thân thiện và gần gũi trong cộng đồng cư dân ở Thuận Chính, Quảng Bình, đặc biệt là góp phần quan trọng xóa nhòa ranh giới phân chia Bắc Nam, làm cho cộng đồng cư dân trên địa bàn Thuận Chính, Quảng Bình dưới thời Tây Sơn thành một khối thống nhất. Quan hệ làng xóm giữa các vùng miền trên địa bàn Thuận Chính, Quảng Bình cũng nhờ vậy có mối liên hệ, cố kết chặt chẽ, tạo thành nền tảng cơ sở cho sự phát triển văn hóa vùng miền.  

Sự nghiệp chấn hưng đất nước đã được hoàng đế Quang Trung Nguyễn Huệ tính rất kỹ lưỡng nhưng sự nghiệp đã không diễn ra như kế hoạch của hoàng đế Quang Trung 
. 

Năm Nhân Tý (1792), Quang Trung đột ngột qua đời, thọ 40 tuổi, làm vua được 4 năm, miếu hiệu là Thái Tổ Võ Hoàng đế (太祖武皇帝). Quang Trung Nguyễn Huệ mất khi tuổi đời còn rất trẻ, mang theo cả những khát vọng lớn lao trong sự nghiệp xây dựng một đất nước Việt Nam hùng mạnh. Đó là một tổn thất rất lớn đối với sự nghiệp chấn hưng đất nước trong những thập niên cuối thế kỉ XVIII. Sau khi Quảng Trung mất, Thái tử Quang Toản (光纘) được các triều thần là Bùi Đắc Tuyên, Trần Quang Diệu, Vũ Văn Dũng lập lên ngôi kế vị, niên hiệu là Cảnh Thịnh (景盛). Quang Toản khi đó còn ít tuổi, chưa đủ quyền uy tín để tiếp tục sự nghiệp của cha, lại bị Thái sư Bùi Đắc Tuyên (là anh ruột Thái hậu) tiếm quyền khiến nội bộ triều chính lục đục, phân chia bè đảng, các đại thần giết hại lẫn nhau, triều Tây Sơn dần dần suy yếu. 

Triều đình nhà Tây Sơn tồn tại trong một thời gian quá ngắn nên những cố gắng của nhà Tây Sơn để cải cách triều chính, củng cố hệ thống chính quyền, thực hiện chính sách khuyến khích phát triển kinh tế nông, công thương và phát triển văn hóa, xã hội chưa kịp thực hiện. Vùng đất Quảng Bình dưới triều Tây Sơn mới chỉ hưởng thái bình được một thời gian ngắn nhưng với những chính sách mới áp dụng trên địa bàn, nhân dân có niềm tin vào vương triều mới. Vì thế, khi Quang Trung Nguyễn Huệ mất đi, nhân dân Quảng Bình vô cùng thương tiếc và biết ơn vị hoàng đế đã có công lao xóa bỏ ranh giới chia cắt, chấm dứt cuộc nội chiến khốc liệt kéo dài hàng trăm năm, mang lại thời kỳ thái bình để các địa phương trên đất Quảng Bình lại tụ họp về một mối. Ngay cả khi triều Tây Sơn bị lật đổ và bị trả thù, nhiều nơi trên đất Quảng Bình vẫn âm thầm ngưỡng vọng, thờ phụng ông. Đơn cử như ở làng Cảnh Dương, giữa lúc Nguyễn Ánh đang tổ chức phản công giành lại chính quyền và trả thù triều Tây Sơn thì tất cả quan viên, dân binh xã Cảnh Dương vẫn đóng góp tiền của, đúc chuông và khắc bài minh thể hiện tấm lòng của nhân dân với Quang Trung - Nguyễn Huệ: “Ngôi vua vững bền/ Đạo vua xương thịnh/ Nhật nhật tăng huy/ Pháp luân thường chuyển/ Thiên hạ thái bình/ Nạn tai tiêu diệt…” 
 

Người anh hùng dân tộc Quang Trung - Nguyễn Huệ mất đi giữa lúc bao dự tính cải cách để hưng thịnh đất nước đang dang dở trong khi người kế vị hèn kém, triều thần không những không giúp nổi vua trị vì đất nước mà còn chia bè kéo cánh xâu xé lẫn nhau, dẫn đến sự sụp đổ của vương triều, kết thúc một giai đoạn bi tráng của lịch sử dân tộc. 

Bản đồ Quảng Bình thế kỉ thứ XVIII do các cố đạo người Pháp 


vẽ thế kỉ XVIII. (Ảnh Tư liệu)
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